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BÁO CÁO
SỐ LƯỢNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY 2021

	Mã
ngành
	Ngành
	Tổng
	Trđ:
Nam
	Trđ:
Nữ
	Tỷ lệ
nữ

	7220201
	Ngôn ngữ Anh
	196
	72
	124
	63.27%

	7310101
	Kinh tế
	39
	25
	14
	35.90%

	7310301
	Xã hội học
	9
	3
	6
	66.67%

	7340101
	Quản trị kinh doanh
	406
	220
	186
	45.81%

	7340120
	Kinh doanh quốc tế
	7
	3
	4
	57.14%

	7340201
	Tài chính - Ngân hàng
	17
	8
	9
	52.94%

	7340301
	Kế toán
	145
	30
	115
	79.31%

	7340302
	Kiểm toán
	8
	6
	2
	25.00%

	7340404
	Quản trị nhân lực
	21
	7
	14
	66.67%

	7380101
	Luật
	392
	234
	158
	40.31%

	7380107
	Luật Kinh tế
	250
	149
	101
	40.40%

	7420201
	Công nghệ sinh học
	1
	1
	 
	0.00%

	7510102
	Công nghệ KT CT Xây dựng
	71
	68
	3
	4.23%

	7760101
	Công tác xã hội
	74
	31
	43
	58.11%

	Tổng cộng
	1,636
	857
	779
	47.62%






SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Trđ:
Nam	Ngôn ngữ Anh	Kinh tế	Xã hội học	Quản trị kinh doanh	Kinh doanh quốc tế	Tài chính - Ngân hàng	Kế toán	Kiểm toán	Quản trị nhân lực	Luật	Luật Kinh tế	Công nghệ sinh học	Công nghệ KT CT Xây dựng	Công tác xã hội	72	25	3	220	3	8	30	6	7	234	149	1	68	31	Trđ:
Nữ	Ngôn ngữ Anh	Kinh tế	Xã hội học	Quản trị kinh doanh	Kinh doanh quốc tế	Tài chính - Ngân hàng	Kế toán	Kiểm toán	Quản trị nhân lực	Luật	Luật Kinh tế	Công nghệ sinh học	Công nghệ KT CT Xây dựng	Công tác xã hội	124	14	6	186	4	9	115	2	14	158	101	3	43	



